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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Viết 2 

Mã học phần:  71ENGL30422 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:   

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến 

thức về dấu câu, 

viết hoa, và cấu 

trúc câu vào việc 

sửa lỗi sai trong 

câu. 

Tự luận 20% 1 2.0 PI 2.1 

CLO2 

Vận dụng kiến 

thức về đoạn văn 

để việc viết các 

thể loại đoạn: 

mô tả, liệt kê, 

hướng dẫn và 

trình bày ý kiến 

Tự luận 

30% 

2 

 

3 

2.0 

 

6.0 

PI 2.1 

CLO3 

Vận dụng kỹ 

năng nhận diện 

và sửa lỗi sai 

trong câu 

Tự luận 

20% 
1 

 

2.0 

 
PI 8.1 

CLO4 

Vận dụng kỹ 

năng sắp xếp bố 

cục chặt chẽ. 

Tự luận 

30% 

2 

 

3 

2.0 

 

6.0 

PI 4.1 
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III. Nội dung câu hỏi thi 

Phần 1: Correct these irrelevant, fragment, and run-on sentences. (2 marks – 5 

sentences; 0.4 mark/ correct sentence) 

Câu hỏi 1: (0.4 điểm) 

Although Mary got the last four questions wrong. She passed the final exam. 

 ...............................................................................................................................................  

Câu hỏi 2: (0.4 điểm) 

My friend ran out of money so he had to find a part-time job. 

 ...............................................................................................................................................  

Câu hỏi 3: (0.4 điểm) 

I like studying French, it makes me confused. 

 ...............................................................................................................................................  

Câu hỏi 4: (0.4 điểm) 

When he was given the opportunity to visit London. 

 ...............................................................................................................................................  

Câu hỏi 5: (0.4 điểm) 

We have never been to america, but we have visited europe. 

 ...............................................................................................................................................  

Phần 2: Fill in the blank of each paragraph below with an appropriate concluding 

sentence. (2 marks – 5 sentences; 0.4 mark/ correct sentence) 

Câu hỏi 1: (0.4 điểm) 

Tidying up your room becomes a simple task when you follow a few uncomplicated steps. 

Firstly, you need to gather all your garments from the floor, distinguishing between dirty 

and clean ones and appropriately place them. You should employ high-quality laundry 

detergent to maintain the cleanliness and tidiness of your clothes during the washing 

process. Secondly, you must organize any displaced items, ensuring they are back in their 

designated spots. Following this, you could dust all furniture, including nightstands or 

dressers. The final step is to vacuum or mop the floor, depending on its surface. 

______________________________________________________________________. 

 

Câu hỏi 2: (0.4 điểm) 

Ho Chi Minh City shows a gorgeous transformation as night falls with a dynamic and 

vibrant atmosphere. The cityscape is illuminated by a kaleidoscope of neon lights, casting a 

dazzling glow on the bustling streets below. The energetic pulse of life persists into the late 

hours with street vendors offering a wide range of delicious local cuisines, from savory pho 

to sweet banh mi. Noises from night clubs are vibrant with attractive DJs. The iconic 

landmarks, such as the Bitexco Financial Tower and Saigon Notre-Dame church, become 

even more enchanting as they stand tall amidst the sparkling city lights. 

______________________________________________________________________.    

 

Câu hỏi 3: (0.4 điểm) 
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Similar to numerous people, I like to skip breakfast. Being someone who is not naturally 

inclined toward mornings, waking up and preparing breakfast proves to be quite challenging 

for me. Moreover, I find eating breakfast uncomfortable as it leaves me feeling full 

throughout the morning, which impacts my ability to perform well in my tasks. The 

lingering discomfort in my stomach adds to the difficulty of concentrating on my work. 

Ultimately, my health concerns lead me to steer clear of high-fat breakfast options like 

scrambled eggs, buttered toast, or fried sausage.  

______________________________________________________________________. 

 

Câu hỏi 4: (0.4 điểm) 

Becoming a flight attendant as an exciting career is reasonable. To begin with, flight 

attendants undergo extensive training encompassing interpersonal skills, customer service, 

and safety protocols. Secondly, their work environment constantly changes, offering the 

opportunity to experience different locations, be it Korea one day and New York the next. 

On occasions, they may even have a day or two to explore a city before heading back home. 

Additionally, flight attendants enjoy discounted airline tickets for personal travel, enabling 

them to fly anywhere globally at remarkably low costs. Lastly, the profession provides the 

chance to interact with a diverse array of people from all corners of the world. 

______________________________________________________________________. 

 

Câu hỏi 5: (0.4 điểm) 

Maintaining good health involves a holistic approach that includes physical, mental and 

emotional well-being. Regular exercise is essential, incorporating a mix of cardiovascular, 

strength, and flexibility training. A balanced and nutritious diet, rich in fruits, vegetables, 

lean proteins, and whole grains, fuels the body with essential nutrients. Sufficient sleep is 

crucial for overall health and recovery. Managing stress through relaxation techniques, 

mindfulness or hobbies contributes to mental and emotional stability. Hydration plays a 

vital role, and avoiding harmful habits such as smoking and excessive alcohol intake is also 

crucial.  

______________________________________________________________________. 

Phần 3: Write an opinion paragraph (120-150 words). (6 marks) 

Do you think that AI teachers can replace human teachers? Why or why not? 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu 

hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Tự luận   

Phần 1  2.0  

Câu 1 Although Mary got the last four questions 

wrong, she passed the final exam. 

0.4  

Câu 2 My friend ran out of money, so he had to find 

a part-time job. 

0.4  
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Câu 3 I like studying French, but it makes me 

confused. 

0.4  

Câu 4 He was given the opportunity to visit London. 0.4  

Câu 5 We have never been to America, but we have 

visited Europe. 

0.4  

Phần 2  2.0  

Câu 1 To sum up, once you have finished these steps, 

you can relax as you think about your good 

work. 

0.4  

Câu 2 In short, Ho Chi Minh City at night is a 

captivating experience that captures the 

modern urban life. 

0.4  

Câu 3 To conclude, although others may not agree 

with my decision, I choose to skip breakfast 

most of the time. 

0.4  

Câu 4 In brief, for a truly interesting career, you 

should consider being a flight attendant 

because the benefits are worth it. 

0.4  

Câu 5 In short, promoting overall well-being requires 

adopting a comprehensive strategy that 

addresses physical, mental and emotional 

health. 

0.4  

Phần 3 Đánh giá theo Rubric 4 – Đánh giá bài thi viết 

giữa kỳ và cuối kỳ. 
Tiêu 

chí/ 

điểm 

Tốt  Khá  Trung 

bình  

Yếu/ 

Kém 

Mức 

độ 

hoàn 

thành 

-Đoạn 

văn bao 

gồm đầy 

đủ nội 

dung 

được 

yêu cầu 

-Các ý 

chính 

đều liên 

quan 

đến chủ 

đề chính 

của 

đoạn. 

- Các ý 

mở rộng 

đều bổ 

-Đoạn 

văn gồm 

2/3 nội 

dung 

yêu cầu 

-Hầu 

như các 

ý chính 

đều liên 

quan 

đến chủ 

đề đoạn 

-Có ý 

mở 

rộng, 

nhưng 

một vài 

chi tiết 

-Đoạn 

văn chỉ 

bao gồm 

1/ 2 nội 

dung 

yêu cầu.  

-Đa 

phần chỉ 

liệt kê ý 

chính. 

Một số 

ý chính 

không 

liên 

quan 

đến chủ 

đề đoạn.  

- Đoạn 

văn chỉ 

liệt kê ý 

chính, 

không 

có ý mở 

rộng. 

- Đoạn 

văn viết 

về chủ 

đề khác.  

6.0  



BM-004 

Trang 5 / 6 

trợ tốt 

cho ý 

chính.  

không 

liên 

quan 

đến ý 

chính 

cần 

được bổ 

trợ.  

Bố 

cục 

 Đoạn 

văn gồm 

đầy đủ 3 

phần: 

câu chủ 

đề, các 

câu bổ 

trợ và 

câu kết 

luận.   

- Sử 

dụng đa 

đạng, 

linh 

hoạt các 

từ nối 

và 

cohesive 

devices 

trong 

chương 

trình 

học.  

-Đoạn 

văn gồm 

đầy đủ 3 

phần 

chính 

-Các ý 

được 

liên kết 

với 

nhau 

bằng 

một số 

từ nối 

và 

cohesive 

devices. 

Sử dụng 

sai một 

số từ 

nối, 

cohesive 

devices 

-Đoạn 

văn 

thiếu 

câu chủ 

đề hoặc 

câu kết 

luận 

-Sử 

dụng từ 

nối và 

cohesive 

devices 

nhưng 

còn 

nhiều 

lỗi sai,  

Đoạn 

văn 

không 

có câu 

chủ đề 

và câu 

kết luận  

Không 

sử dụng 

từ nối 

và 

cohesive 

devices  

Ngữ 

pháp 

-Sử 

dụng 

chính 

xác và 

linh 

hoạt cấu 

trúc đơn 

gian và 

phức tạp  

- Hầu 

như 

không 

có lỗi về 

ngữ 

pháp 

-Sử 

dụng 

chính 

xác câu 

đơn  

-Có sử 

dụng 

cấu trúc 

phức tạp 

những 

vẫn còn 

sai  

_ Mắc 

một số 

lỗi về 

ngữ 

pháp 

-Sử 

dụng đa 

phần là 

cấu trúc 

đơn 

giản.  

-Có sử 

dụng 

cấu trúc 

phức 

tạp, 

nhưng 

mắc 

nhiều 

lỗi về 

ngữ 

pháp  

Chỉ sử 

dụng 

cấu trúc 

đơn 

giản và 

hầu như 

các câu 

đều có 

lỗi về 

ngữ 

pháp  
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nhưng 

không 

ảnh 

hưởng 

đến việc 

truyền 

đạt ý 

Từ 

vựng 

-Lượng 

từ vựng 

đa dạng, 

phù hợp 

với chủ 

đề bài 

viết  

-Hầu 

như 

không 

mắc lỗi 

về chính 

tả  

-Lượng 

từ vựng 

vừa đủ 

để diễn 

đạt ý.  

-Một số 

từ 

không 

phù hợp 

và vẫn 

có lỗi về 

chính tả   

-Lượng 

từ vựng 

cơ bản 

nhưng 

diễn đạt 

được ý. 

- Một số 

từ 

không 

phù hợp 

hoặc lặp 

từ quá 

nhiều 

-Mắc 

nhiều 

lỗi 

chính tả  

 

-Chỉ sử 

dụng 

một số 

từ cơ 

bản 

hoặc 

không 

phù hợp 

với chủ 

đề bài 

viết  

-Lỗi 

chính tả 

quá 

nhiều 

ảnh 

hưởng 

đến việc 

truyền 

đạt ý  
 

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 2 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

   

 
 

TS. Nguyễn Hòa Mai Phương                                      ThS. Trương Phú Sỹ 


